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Mẫu : Kèm theo Công văn số 1385/ĐHTN-ĐT ngày   24  tháng  9  năm 2014 của Đại học Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG.............................



       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ (HOẶC TIẾN SĨ)
CHUYÊN NGÀNH……………………………., NĂM 2014
1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo:………………, Mã số: ……………….
- Quyết định số………./QĐ-BGDĐT ngày………… của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành………………..;

2. Đơn vị quản lý chuyên môn: Khoa …………., Trường Đại học…………. - ĐH Thái Nguyên.

3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo: QĐ số:………../QĐ-ĐH…….. ngày………. của Hiệu trưởng Trường Đại học ……….

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của chuyên ngành
4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên ngành đào tạo

Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số HVCH hướng dẫn đã bảo vệ/Số HVCH được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy
	Số công trình công bố trong nước trong 2010-2014
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2010-2014

	1. 
	PGS.TS. Phạm Văn A
	………….
	Tiến sĩ, 2000

PGS 2006
	Toán giải tích
	10
	2
	2
	3

	2. 
	…………………….
	………..
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số HVCH hướng dẫn đã bảo vệ/Số HVCH được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2010-2014
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2010-2014

	1. 
	.........................................
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2. Chương trình đào tạo chuyên ngành 
4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo ;
- Thời gian tuyển sinh: Tháng     và Tháng     hàng năm.

- Môn thi tuyển:

Môn thi Cơ bản:................
Môn thi Cơ sở (môn Chủ chốt):.......................
Môn Ngoại ngữ: 
- Thời gian đào tạo: 1.5 - 2 năm.

- Số tín chỉ tích lũy: .............. tín chỉ.

- Tên văn bằng (tiếng Việt và tiếng Anh):................................
4.2.2. Chương trình đào tạo 

 a) Chương trình Thạc sĩ
	Mã số 

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ

	Phần chữ
	Phần số
	
	

	A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (………TÍN CHỈ)
	

	
	
	Triết học
	

	
	
	Ngoại ngữ (Tiếng……………..)
	

	B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ (………. TÍN CHỈ)
	

	
	
	Các học phần bắt buộc (………..môn)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Các học phần tự chọn (chọn…….. trong ……. môn)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH (……… TÍN CHỈ)
	

	
	
	Các học phần bắt buộc  (….. môn)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Các học phần tự chọn  (chọn ….trong …….. môn)
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Luận văn thạc sĩ
	

	
	
	Tổng
	



   b) Chương trình tiến sĩ
d) Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ: 
	Cấu trúc
	Nội dung chương trình
	Đối tượng, 
Số tín chỉ
	Thời gian thực hiện

	1. Học phần bổ sung
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2. Học phần ở trình độ tiến sĩ
	
	
	

	3. Chuyên đề tiến sĩ
	
	
	

	4. Tiểu luận tổng quan
	
	
	

	5. Báo cáo seminar ở bộ mô
	
	
	

	6. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ
	- Luận án tiến sĩ (70 - 80 tín chỉ): 

     + Bảo vệ cấp cơ sở;

     + Bảo vệ cấp ĐHTN.
	
	


4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

            Bảng 2. Các điều kiện phục vụ cho đào tạo

	TT
	Các điều kiện phục vụ ĐT
	Số lượng và chất lượng

	1
	Phòng ceminar 
	

	2
	Giảng đường, ký túc xá
	

	3
	Thư viện
	

	4
	………………….
	

	5
	………………………………..
	


          Bảng 3. Máy tính, các phương tiện kỹ thuật dạy học

	TT
	Tên gọi của máy, thiết bị, 

kí hiệu và mục đích sử dụng
	Nước sản xuất,

năm sản xuất
	Số 

lượng
	Tên học phần

sử dụng thiết bị

	1
	..........................
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


- Nội dung 4, 5, 6: 
	TT
	Tên giáo trình/ sách / Tạp chí
	Thể loại
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản/năm
	Phục vụ cho học phần

	1. 
	………………………………….
	In
	
	
	

	2. 
	……………………………………….
	Điện tử
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	


4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo
Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	0
	0
	4
	4
	2

	2. Số đề tài khoa chọc cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	
	1
	
	
	

	3. Tổng số công trình công bố trong năm

    Trong đó: 3.1. Ở trong nước

                     3.2. Ở nước ngoài
	
	
	
	
	

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức
	
	
	
	
	

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành thạc sĩ với các đối tác nước ngoài
	
	
	
	
	

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài
	
	
	
	
	

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ
	
	
	
	
	


Các minh chứng cho bảng 4 (tập  trung vào các đề tài từ năm 2010-20014)

	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyển giao công nghệ
	Cấp chủ quản (NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian thực hiện(bắt đầu, kết thúc)
	Năm nghiệm thu
	Tổng kinh phí

	1
	
	Bộ
	
	
	
	
	

	2
	
	Bộ
	
	
	
	
	

	3
	
	Bộ
	
	
	
	
	

	4
	
	Bộ
	
	
	
	
	

	5
	
	Bộ
	
	
	
	
	

	6
	
	ĐH Thái Nguyên
	
	
	
	
	

	7
	
	………………..
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	


Nội dung 3: 
	TT
	Tên bài báo
	Các tác giả
	Tên tạp chí, nước
	Số phát hành (tháng, năm)
	Website (nếu có)

	1
	Iterative method for solving a mixed boundary value problem for biharmonic equation
	Nguyễn Văn A
	Advances in Deterministic and Stochastic Analysis
	 2010
	

	2
	Xây dựng toán tử biên - miền cho một bài toán biên đối với phương trình kiểu song điều hoà
	…………………..
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên
	  2011
	

	3
	…………………………………
	
	
	
	

	
	……………
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo

  Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	DAHITO
	2011
	Viện Toán học- ĐHKH
	Báo cáo kết quả mới trao đổi về các lĩnh vực Đại số, Hình học, Tô pô, Giải tích, …


         Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:

	TT
	Tên đề tài,  chương trình  
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian hợp tác 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

	TT
	Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học   
	Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	
	
	
	


Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ, kèm theo bảng sau:

	TT
	Họ, tên  
	Cơ sở đào tạo nước ngoài
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	
	
	
	


5. Danh mục tên luận văn thạc sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành: 

	STT
	Tên luận văn thạc sĩ
	Học viên thực hiện
	Năm bảo vệ
	Họ tên, học hàm 
và học vị của CBHD
	Đơn vị công tác
của CBHD
	Số, ngày QĐ công nhận tốt nghiệp và cấp bằng

	1
	Bài toán Cauchy đối với phương trình truyền nhiệt
	Phạm Thị C
	2001
	PGS.TSKH Hà Tiến Ngoạn
	Viện Toán học
	52/QĐ-TNCH ngày 11/3/2002

	2
	…………………………………………
	……………………
	………
	……………………
	………………
	…………………

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	210
	
	
	
	
	
	Số……../QĐ-ĐHTN, ngày 09/04/2014


Tổng số …………. luận văn đã bảo vệ đến tháng 9  năm 2014

6. Danh mục tên luận văn thạc sĩ, tên học viên đang thực hiện luận văn và người hướng dẫn của chuyên ngành:      

	TT
	Tên Luận văn
	Học viên thực hiện
	Người hướng dẫn
	Đơn vị công tác của người hướng dẫn
	Thời gian
	Ghi chú 

	1
	Bài toán biên Dirichlet cho phương trình elliptic cấp hai phi tuyến hoàn toàn
	Nguyễn Thị  B
	PGS.TS ………………..
	
	2012 - 2014
	

	2
	
	
	
	
	
	 

	3
	
	
	
	
	
	 


Tổng số: …………..luận văn đang thực hiện

PAGE  
2

